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QUY TRÌNH SỬ DỤNG MÁY HÔ HẤP KÝ CƠ BẢN

1. Đảm bảo rằng các kết nối đều được hoàn thành một cách chắc chắn
2. Bật nguồn cho máy
3. Màn hình chính xuất hiện
4. Nhấn phím ID Input
5. Nhập thông tin về bệnh nhân
6. Bấm phím chọn chế độ đo FVC hoặc SVC
7. Chuẩn bị đầu dò cảm ứng
8. Nhấn phím START
9. Sau khi máy điều chỉnh dòng về Zero, máy hiển thị quá trình đo
10. Bắt đầu đo
11. Nhấn phím STOP sau khi kết thúc quá trình đo
12. Chắc chắn rằng đã chọn kết quả đo tốt nhất
13. Nhấn phím Data Save để lưu kết quả ( nếu cần )
14. Nhấn phím PRINT để in kết quả ( nếu cần )
15. Tắt nguồn máy

KHI MỚI BẬT MÁY, MÀN HÌNH HIỂN THỊ
ID Input 

: nhập thông tin về bệnh nhân
Database

: quản lý dữ liệu về bệnh nhân
Calibration
: cân chỉnh máy
Configuration
: cài đặt máy
SVC


: đo SVC
FVC


: đo FVC
MVV/MV

: đo MVV/MV
Opt.Meas

: phần phụ thêm vào ( nếu có ) ( OPTION )
CONFIGURATION : CÀI ĐẶT MÁY
General : cài đặt chung

Data select 

: chọn phương pháp đo kết quả tốt nhất

Waveform scale 
: chọn tỉ lệ dạng sóng trên đồ thị
Beep sound

: chọn âm thanh bàn phím

Data backup
: chọn lưu trữ dữ liệu cuối khi tắt máy

Mouse operation
: chọn hoạt động của chuột

# of saved data
: chọn kiểu lưu dữ liệu cho mỗi lần đo
Ext.printer

: chọn sử dụng máy in ngoài

Date format
: chọn mặc định ngày

Time format
: chọn mặc định thời gian

Current date
: chọn ngày hiện hành

Current time
: chọn thời gian hiện hành
ID Input : cài đặt về thông tin bệnh nhân
Name


: chọn có nhập tên bệnh nhân hay không
Birthday

: chọn có nhập tuổi bệnh nhân hay không

Race


: chọn có nhập chủng tộc bệnh nhân hay không

Room Temp.
: chọn có nhập nhiệt độ phòng hay không

Humidity

: chọn có nhập độ ẩm hay không

Atm.Pr

: chọn có nhập áp suất hay không

Predicted

: chọn có nhập sự dự đoán hay không

Height

: chọn đơn vị đo chiều cao

Weight

: chọn đơn vị đo cân nặng

Room Temp
: chọn đơn vị đo nhiệt độ phòng

Atm.Pr.

: chọn đơn vị đo áp suất

Keyboard : chọn bàn phím sử dụng
Evaluation : cài đặt sự ước lượng
Normal limits
: chọn % của giới hạn thấp nhất trong phạm vi bình thường của %SVC và FEV1%
Obstruction
: chọn % cho mỗi tầng của bệnh tắc nghẽn phổi
Restriction

: chọn % cho mỗi tầng của giới hạn bệnh phổi

Chú thích :
 
Mild

: nhẹ
 Moderate
: vừa

 


 Severe
: mãnh liệt 

 Normal
: bình thường 
Test QC: chất lượng của sự cố gắng của mỗi bệnh nhân trong chế độ đo FVC dựa trên tiêu chuẩn ATS. Nếu chọn “Yes” thì sẽ xuất hiện thông điệp “OK” or “ NO” ở mỗi cuối lần đo FVC
Print : cài đặt máy in

Print only


: chỉ in

Print + Save

: in và lưu

Print + Send

: in và truyền

Print + Save + Send
: in, lưu và truyền

Print style


: chọn kiểu in #1, #2, #3, #4
Items to print

: chọn những mục cần in
# to print ( Int )

: số lượng cần in ở máy in trong máy

# of print ( Ext )

: số lượng cần in ở máy in ngoài máy

Predicted formula ( cách thức dự đoán ): Giá trị đo của bệnh nhân được so sánh với giá trị bình thường bắt nguồn từ cách thức dự đoán dựa trên tuổi, chiều cao và giới tính của bệnh nhân. Dựa vào kết quả, máy sẽ quyết định bệnh nhân bình thường hay bị nghẽn hay bị hạn chế về phổi
Diagnosis 

: chuẩn đoán
Pred.formula
: chọn cách thức dự đoán

Race adjust 
: điều chỉnh chủng tộc : 

Chú thích : 



Caucasian 
: da trắng





Black

: da đen






Asian

: người châu Á






Other

: chủng tộc khác
Optional measurement 
: cài đặt đo phần phụ thêm ( nếu có )
Communication

: cài đặt kết nối ( nếu có )

Program update

: cập nhật chương trình

Spirometry : cài đặt về đo dung tích phổi
SVC
Rest ventilation
: chọn số lần thở bình thường trước khi bắt đầu đo SVC

Graph baseline
: chọn vị trí đường nền của dạng sóng SVC trên đồ thị ở mức RV hoặc FRC 
SVC < FVC :
 SVC  : giá trị SVC là giá trị tốt nhất của SVC



 FVC : giá trị FVC sẽ là giá trị của SVC khi giá trị FVC lớn hơn giá trị SVC
FVC
Meas.mode

: chọn chế độ đo FVC Flow/Volume, Volume/Time hoặc Cartoon 
Predicted curve
: có hay không có đường cong chuẩn đoán trên đồ thị FVC 
F(Vol) mode
  Ex only : chỉ hiển thị đường cong thở ra




  Ex + In : hiển thị đường cong thở ra và hít vào
MVV

Start


  Single   : MVV bắt đầu đo bằng một lần nhấn




  Double : MVV bắt đầu đo bằng hai lần nhấn

MVV/MV

  MVV : chỉ đo MVV



  MV  
 : chỉ đo MV




  Both  : chọn đo MVV hay MV

Items to display : cài đặt những mục hiển thị

Items to print
: chọn những mục cần in
Pentagon graph
: đồ thị ngũ giác

Items to display
: chọn những mục cần hiển thị trên máy
CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH CỦA MÁY
CALIBRATION : CÂN CHỈNH MÁY

1. Ở màn hình chính chọn Calibration
2. Chọn SNSR#
3. Chọn đầu dò cảm biến và thể tích ống bơm cân chỉnh
4. Kết nối đầu dò cảm biến với ống bơm
5. Bấm Start để bắt đầu cân chỉnh máy. Trên máy sẽ xuất hiện dòng chữ


Flow zero adjustment



Hold the sensor still
( Khi đó phải giữ yên đầu dò cảm biến và ống bơm )
6. Khi xuất hiện dòng chữ “ Flow Zero ” thì ta đẩy tới đẩy lui ống bơm hết cỡ cho tới khi máy tự động dừng lại
7. Nếu xuất hiện “OK” tại khung “Result” thì tốt. Còn nếu xuất hiện “NG” thì phải cân chỉnh lại
Lưu ý : nên cân chỉnh máy mỗi ngày một lần để đảm bảo sự chính xác cao cho máy

QUY TRÌNH ĐO SVC : bệnh nhân thở bình thường một vài lần ( thường 3 lần ) sau đó hít vào tối đa và thở ra tối đa  một cách từ từ
1. Nhấn phím SVC, máy hiển thị màn hình đo SVC
2. Kết nối ống thổi vào đầu cảm biến, bịt mũi bệnh nhân lại
3. Nhấn phím START, xuất hiện dòng chữ


Flow zero adjustment



Hold the sensor still

( Khi đó phải giữ yên đầu dò cảm biến và ống bơm )

4. Sau khi dòng chữ biến mất, hướng dẫn bệnh nhân cách ngậm ống thổi sao cho không khí từ miệng không lọt ra ngoài
5. Sau đó hướng dẫn bệnh nhân như sau :
+ Thở bình thường một vài lần ( thường 3 lần )

+ Sau đó hít thật sâu vào tối đa

+ Sau đó thở ra từ từ tối đa

+ Thở lại bình thường
6. Nhấn STOP để kết thúc quá trình đo
7. Xem kết quả đo trên màn hình, nếu không tốt có thể tiến hành đo lại
8. Để xem sự so sánh dạng sóng của các lần đo nhấn phím [0]
9. Để chọn kết quả tốt nhất trong 3 lần đo để in ra, nhấn phím [1], [2], [3]. Khi đó kết quả tốt nhất mà ta muốn chọn sẽ hiện thị ở vị trí số 1 ( vị trí duy nhất mà máy in sẽ in ra kết quả )
10. Nhấn phím [-] để xem hết những kết quả đo được
11. Sau khi hoàn thành việc đo đạc, nhấn phím lưu để lưu dữ liệu và nhấn phím in để in ( nếu thấy cần thiết )
QUY TRÌNH ĐO FVC : bệnh nhân thở bình thường một vài lần ( thường 3 lần ) sau đó hít vào tối đa và thở ra thật nhanh tối đa. Sau đó hít vào nhanh nhất có thể

1. Nhấn phím FVC hiển thị màn hình đo FVC
2. Kết nối ống thổi vào đầu cảm biến, bịt mũi bệnh nhân lại
3. Nhấn phím START, xuất hiện dòng chữ


Flow zero adjustment



Hold the sensor still

( Khi đó phải giữ yên đầu dò cảm biến và ống bơm )

4. Sau khi dòng chữ biến mất, hướng dẫn bệnh nhân cách ngậm ống thổi sao cho không khí từ miệng không lọt ra ngoài
5. Sau đó hướng dẫn bệnh nhân như sau :
+ Thở bình thường một vài lần ( thường 3 lần )

+ Sau đó hít thật sâu vào tối đa

+ Sau đó thở ra thật nhanh tối đa sao cho toàn bộ không khí trong phổi đều thoát ra ngoài
+ Sau đó hít vào nhanh nhất có thể

+ Thở lại bình thường
6. Nhấn STOP để kết thúc quá trình đo
7. Xem kết quả đo trên màn hình, nếu không tốt có thể tiến hành đo lại
8. Để xem sự so sánh dạng sóng của các lần đo nhấn phím [0]
9. Để chọn kết quả tốt nhất trong 3 lần đo để in ra, nhấn phím [1], [2], [3]. Khi đó kết quả tốt nhất mà ta muốn chọn sẽ hiện thị ở vị trí số 1 ( vị trí duy nhất mà máy in sẽ in ra kết quả )
10. Nhấn phím [-] để xem hết những kết quả đo được
11. Sau khi hoàn thành việc đo đạc, nhấn phím lưu để lưu dữ liệu và nhấn phím in để in ( nếu thấy cần thiết )

QUY TRÌNH ĐO MVV : bệnh nhân hít thở sâu và nhanh nhất có thể khoảng 12 giây
1. Nhấn phím MVV/MV hiển thị màn hình đo MVV/MV
2. Kết nối ống thổi vào đầu cảm biến, bịt mũi bệnh nhân lại
3. Nhấn phím START, xuất hiện dòng chữ


Flow zero adjustment



Hold the sensor still

( Khi đó phải giữ yên đầu dò cảm biến và ống bơm )

4. Sau khi dòng chữ biến mất, hướng dẫn bệnh nhân cách ngậm ống thổi sao cho không khí từ miệng không lọt ra ngoài
5. Sau đó hướng dẫn bệnh nhân hít thở sâu và nhanh nhất có thể
6. Ngay sau khi hơi thở của bệnh nhân ổn định, nhấn nút START một lần nữa
7. Sau đó bảo bệnh nhân cố giắng hít thở sâu và nhanh khoảng 12 giây
8. Sau 12 giây, máy tự động ngừng lại
9. Xem kết quả đo trên màn hình, nếu không tốt có thể tiến hành đo lại
10. Để xem sự so sánh dạng sóng của các lần đo nhấn phím [0]
11. Để chọn kết quả tốt nhất trong 3 lần đo để in ra, nhấn phím [1], [2], [3]. Khi đó kết quả tốt nhất mà ta muốn chọn sẽ hiện thị ở vị trí số 1 ( vị trí duy nhất mà máy in sẽ in ra kết quả )
12. Nhấn phím [-] để xem hết những kết quả đo được
13. Sau khi hoàn thành việc đo đạc, nhấn phím lưu để lưu dữ liệu và nhấn phím in để in ( nếu thấy cần thiết )
QUY TRÌNH ĐO MV : bệnh nhân hít thở bình thường khoảng 60 giây

1. Nhấn phím MVV/MV hiển thị màn hình đo MVV/MV
2. Kết nối ống thổi vào đầu cảm biến, bịt mũi bệnh nhân lại
3. Nhấn phím START, xuất hiện dòng chữ


Flow zero adjustment



Hold the sensor still

( Khi đó phải giữ yên đầu dò cảm biến và ống bơm )

4. Sau khi dòng chữ biến mất, hướng dẫn bệnh nhân cách ngậm ống thổi sao cho không khí từ miệng không lọt ra ngoài
5. Sau đó hướng dẫn bệnh nhân hít thở bình thường
6. Ngay sau khi hơi thở của bệnh nhân ổn định, nhấn nút START một lần nữa
7. Sau đó bảo bệnh nhân cố giắng hít thở bình thường khoảng 60 giây
8. Sau 60 giây, máy tự động ngừng lại
9. Xem kết quả đo trên màn hình, nếu không tốt có thể tiến hành đo lại
10. Để xem sự so sánh dạng sóng của các lần đo nhấn phím [0]
11. Để chọn kết quả tốt nhất trong 3 lần đo để in ra, nhấn phím [1], [2], [3]. Khi đó kết quả tốt nhất mà ta muốn chọn sẽ hiện thị ở vị trí số 1 ( vị trí duy nhất mà máy in sẽ in ra kết quả )
12. Nhấn phím [-] để xem hết những kết quả đo được
13. Sau khi hoàn thành việc đo đạc, nhấn phím lưu để lưu dữ liệu và nhấn phím in để in ( nếu thấy cần thiết )

QUY TRÌNH ĐO BD : đo lại kết quả sau khi thử thuốc ( thường ở trong chế độ đo FVC )
1. Nhấn phím FVC để hiển thị màn hình FVC
2. Chắc chắn rằng kết quả đo trước khi thử thuốc đã hiển thị
3. Nhấn phím BD để hiển thị màn hình đo BD trong FVC
4. Nhấn phím START, xuất hiện dòng chữ


Flow zero adjustment



Hold the sensor still

( Khi đó phải giữ yên đầu dò cảm biến và ống bơm )

5. Sau khi dòng chữ biến mất, hướng dẫn bệnh nhân cách ngậm ống thổi sao cho không khí từ miệng không lọt ra ngoài
6. Sau đó hướng dẫn bệnh nhân như sau :
+ Thở bình thường một vài lần ( thường 3 lần )

+ Sau đó hít thật sâu vào tối đa

+ Sau đó thở ra thật nhanh tối đa sao cho toàn bộ không khí trong phổi đều thoát ra ngoài

+ Sau đó hít vào nhanh nhất có thể

 
+ Thở lại bình thường

7. Nhấn STOP để kết thúc quá trình đo
8. Xem kết quả đo trên màn hình, nếu không tốt có thể tiến hành đo lại
9. Để xem sự so sánh dạng sóng của các lần đo nhấn phím [0]
10. Để chọn kết quả tốt nhất trong 3 lần đo để in ra, nhấn phím [1], [2], [3]. Khi đó kết quả tốt nhất mà ta muốn chọn sẽ hiện thị ở vị trí số 1 ( vị trí duy nhất mà máy in sẽ in ra kết quả )
11. Để xem sự so sánh dạng sóng, dữ liệu số và sự thay đổi của trước và sau khi thử thuốc nhấn phím [9]
12. Nhấn phím [-] để xem hết những kết quả đo được
13. Sau khi hoàn thành việc đo đạc, nhấn phím lưu để lưu dữ liệu và nhấn phím in để in ( nếu thấy cần thiết )
 CHÚ Ý : TRONG MỖI CHẾ ĐỘ ĐO, NHẤN PHÍM “INTPR” ĐỂ HIỂN THỊ MÀN HÌNH DIỄN GIẢI KẾT QUẢ ĐO
DATABASE : DỮ LIỆU BỆNH NHÂN

Patient database : Xem thông tin về bệnh nhân
1. Chọn DATABASE trên màn hình khởi động
2. Chọn Search for a patient
3. Nhập ngày tháng và số ID cần tìm
4. Nhấn Search
5. Chọn bệnh nhân muốn xem sau đó nhấn LOAD sẽ xuất hiện màn hình thông tin bệnh nhân

Data batch processing : In, truyền hoặc xóa kết quả đo của nhiều bệnh nhân

1. Chọn DATABASE trên màn hình khởi động
2. Chọn Batch process
3. Nhập ngày tháng và số ID cần tìm
4. Nhấn Search
5. Chọn bệnh nhân bằng cách nhấn Select 
6. Sau đó nhấn PRINT để in, nhấn TRANSFER để truyền hoặc nhấn phím CLR để xóa dữ liệu

